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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNHBÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 16/2019/NQ-HðND Bình Dương, ngày 12 tháng 12 năm 2019 

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ  

sản phẩm nông nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
KHÓAIX -  KỲ HỌP THỨ 12 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 57/2018/Nð-CP, ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính 
phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp ñầu tư vào nông nghiệp, nông 
thôn; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 83/2018/Nð-CP ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ 
về khuyến nông; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 98/2018/Nð-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ 
về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp; 

Căn cứ Quyết ñịnh 01/2012/Qð-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ 
tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản 
xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 46/2015/Qð-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ quy ñịnh chính sách hỗ trợ ñào tạo trình ñộ sơ cấp, ñào tạo dưới 03 
tháng; 

Xét Tờ trình số 5877/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất 
và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 
106/BC-HðND ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến 
thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Quy ñịnh chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương, như sau: 
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1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

a) Phạm vi ñiều chỉnh 

Nghị quyết này quy ñịnh chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp ñối với các ngành hàng, sản phẩm thuộc Danh mục ngành hàng, 
sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản 
xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

b) ðối tượng áp dụng 

- Nông dân, chủ trang trại, người ñược ủy quyền ñối với hộ nông dân, tổ hợp tác 
(sau ñây gọi chung là nông dân). 

- Cá nhân, người ñược ủy quyền ñối với nhóm cá nhân, hộ gia ñình ñăng ký hộ 
kinh doanh (sau ñây gọi chung là cá nhân). 

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau ñây gọi chung là hợp tác xã). 

- Doanh nghiệp. 

- Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện Nghị quyết này. 

2. Nội dung và mức hỗ trợ 

a) Hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết: Thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 1 
ðiều 7 Nghị ñịnh số 98/2018/Nð-CPngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về 
chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản 
phẩm nông nghiệp. 

b) Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết: Thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 8 
Nghị ñịnh số 98/2018/Nð-CPngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách 
khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp. 

c) Hỗ trợ khuyến nông, ñào tạo, tập huấn và giống, vật tư, bao bì, nhãn mác 
sản phẩm. 

Ngoài phần hỗ trợ vốn ñầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết 
quy ñịnh tại ñiểm b khoản 2 ðiều này,các bên tham gia liên kết ñược ngân sách nhà 
nước hỗ trợ ñể thực hiện nội dung sau: 

- Hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến nông: 

+Hỗ trợ 50% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu ñể xây dựng mô hình 
trình diễn. 

+Hỗ trợ 40% tổng kinh phí thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ cao, mức hỗ 
trợ không quá 01 tỷ ñồng/mô hình. 
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+ Hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện mô hình tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh 
nông nghiệp, mức hỗ trợ không quá 100 triệu ñồng/mô hình. 

+ Hỗ trợ 100% chi phí chứng nhận cơ sở sản xuất thực phẩm an toàn, cơ sở an 
toàn dịch bệnh khi tham gia xây dựng mô hình theo quy ñịnh hiện hành. 

Số lượng mô hình xây dựng trên cơ sở quy mô dự án ñược cơ quan, cấp có thẩm 
quyền phê duyệt. 

- Hỗ trợ ñào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản 
xuất, năng lực quản lý hợp ñồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường:  

+ Hỗ trợ ñào tạo nghề: Các ñối tượng tham gia các lớp ñào tạo nghề nông 
nghiệp ñược hỗ trợ theo quy ñịnh tại ðiều 4 và ðiều 5 Quyết ñịnh số 46/2015/Qð-
TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh chính sách hỗ trợ ñào tạo 
trình ñộ sơ cấp, ñào tạo dưới 03 tháng. 

+ Hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn, ñào tạo kỹ thuật: 

ðối tượng nhận chuyển giao khoa học kỹ thuật-công nghệ: Hỗ trợ 100% chi phí 
tài liệu, tiền ăn, ñi lại, nơi ở trong thời gian tham dự ñào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, học 
tập mô hình khuyến nông theo quy ñịnh hiện hành. 

ðối tượng chuyển giao khoa học kỹ thuật-công nghệ: Hỗ trợ 100% chi phí tài 
liệu, ñi lại, tiền ăn, nơi ở trong thời gian tham dự ñào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, khảo 
sát học tập khuyến nông; hỗ trợ 100% chi phí giảng viên, trợ giảng, hướng dẫn tham 
quan, tổ chức lớp học theo quy ñịnh hiện hành. 

- Hỗ trợ 50% chi phí về giống, vật tư thiết yếu và 100% chi phí bao bì, nhãn mác 
sản phẩm (Gồm: thiết kế, in ấn, nhãn mác và tem truy xuất nguồn gốc ñiện tử) không 
quá 03 vụ hoặc 03 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung 
của hợp tác xã.Tổng mức hỗ trợ không quá 500 triệu ñồng/dự án liên kết hoặc kế hoạch 
ñề nghị hỗ trợ liên kết ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Hỗ trợ 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới. Tổng mức 
hỗ trợ không quá 01 tỷ ñồng/dự án liên kết hoặc kế hoạch ñề nghịhỗ trợ liên kết ñược 
cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

-Hỗ trợ 40% chi phí áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng ñồng bộ 
theo chuỗi.  

+Hỗ trợ chi phí áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP và các 
hình thức sản xuất nông nghiệp tốt khác ñược Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
công nhận). Bao gồm: 
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 Hỗ trợ 100%chi phí về ñiều tra cơ bản, khảo sát ñịa hình, phân tích mẫu ñất, 
mẫu nước, mẫu không khí ñể xác ñịnh các vùng sản xuất tập trung thực hiện các dự án 
sản xuất nông, lâm, thủy sản áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt do cấp có 
thẩm quyền phê duyệt. 

 Hỗ trợ một lần kinh phí thuê tổ chức chứng nhận ñánh giá ñể ñược cấp giấy 
chứng nhận sản phẩm an toàn. Mức hỗ trợ không quá 45 triệu ñồng/giấy chứng 
nhận. 

+ Hỗ trợ chi phí tư vấn và chứng nhận áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý 
chất lượng ñồng bộ theo chuỗi, các hệ thống quản lý tiên tiến, gồm: ISO 9001, ISO 
14001, ISO/IEC 27001, ISO 26000, SA 26000, SA 8000, ISO 50001, ISO/IEC 17025. 
Mức hỗ trợ không quá 40 triệu ñồng/hệ thống. 

3. ðiều kiện và nguồn vốn hỗ trợ 

a) ðiều kiện hỗ trợ: Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 11 Nghị ñịnh 
số 98/2018/Nð-CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ về chính sách khuyến 
khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

b) Nguồn vốn hỗ trợ 

Từ ngân sách ñịa phương, lồng ghép các chương trình dự án ñể thực hiện chính 
sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên ñịa bàn tỉnh Bình 
Dương, cụ thể: 

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ: Chi phí tư vấn xây dựng liên kết ñối với các dự án hoặc 
kế hoạch liên kết do cấp tỉnh phê duyệt; chi phí hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết; chi phí 
thực hiện mô hình ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao. 

- Ngân sách cấp huyện hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết ñối với các dự án 
hoặc kế hoạch liên kết do cấp huyện phê duyệt và các nội dung còn lại. 

- ðối với nội dung hỗ trợ ñào tạo nghề, hỗ trợ chi phí áp dụng quy trình kỹ thuật 
và quản lý chất lượng ñồng bộ theo chuỗi ñược thực hiện lồng ghép theo chương trình 
ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn và chương trình hỗ trợ áp dụng quy trình kỹ thuật 
và quản lý chất lượng ñồng bộ theo chuỗi trên ñịa bàn tỉnh. 

- Lồng ghép từ kế hoạch, chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và 
phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn ñịnh ñời sống dân cư và nguồn vốn từ các chương 
trình, dự án hợp pháp khác. 

ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

ðiều 3. Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, các 
Tổ ñại biểu và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết 
này. 
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Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Bình Dương Khóa IX, kỳ họp 
thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 
tháng 01 năm 2020./.  

 CHỦ TỌA 
ðã ký: Nguyễn Thị Kim Oanh 
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